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DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	 STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Ghi chú

	
	Khoá 2014
	
	
	
	

	01
	Thái Văn
	Phú
	14TC QTM
	81/41 Năm Châu, Q.Tân Bình, TP.HCM
	01633844079
	

	02
	Nguyễn Thanh
	Lộc
	14TC QTM
	5.23 Lô B, Bàu Cát 2, Q.Tân Bình, TP.HCM
	01218248798
	

	03
	Nguyễn Quang
	Đạt
	14TC QTM
	158/56/5 Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.GV, TP.HCM
	01666219915
	

	04
	Phạm Chánh 
	Lý
	14TC QTM
	36/2A khu phố 1, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM
	0972044368
	

	05
	Nguyễn Vũ
	Anh
	14TC QTM
	72/73 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q.TB, TP.HCM
	01679730203
	

	
	Khoá 2013
	
	
	
	

	06
	Trần Hữu
	Đức
	13TC-QTM
	Thôn 2 -  Sơn Mỹ - Hàm Tân - Bình Thuận
	0984842474
	

	07
	Nguyễn Văn
	Ngọc
	13TC-QTM
	119A Vườn Lan, phường 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	0904942051
	

	08
	Lưu Chí
	Phong
	13TC-QTM
	176 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, Q. 10, Tp. HCM
	0908113716
	

	09
	Trần Tuyên
	Phong
	13TC-QTM
	Mộ Đức - Quảng Ngãi
	01646757883
	

	10
	Lê Phú
	Sang
	13TC-QTM
	Số 6, đường 57, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Tp. HCM
	01203304547
	

	11
	Ngô Quốc
	Thái
	13TC-QTM
	216-218 Tùng Thiên Vương, phường 11, Q. 8, Tp. HCM
	0933426536
	

	12
	Nguyễn Trọng
	Thái
	13TC-QTM
	Hoài Ân - Bình Định
	0974481460
	

	13
	Nguyễn Minh
	Trí
	13TC-QTM
	204 DL Hùng Vương - Cam Nghĩa - Cam Ranh
	01667310925
	

	14
	Trần Minh
	Triết
	13TC-QTM
	82A Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM
	0908032485
	

	15
	Trần Đình
	Việt
	13TC-QTM
	Cấm Hoà - Cấm Xuyên - Hà Tĩnh
	0978488862
	

	16
	Huỳnh Văn 
	Dương
	13TC-QTM
	Đông Hoà - Phú Yên
	0978254903
	

	
	Khoá 2012
	
	
	
	

	17
	Tô Nguyễn Trường
	Duy
	12TC-QTM1
	80/16 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9 Q.Tân Bình
	01684292104
	

	18
	Trần Tuấn
	Hải
	12TC-QTM1
	23/32 Mai Lão Bạng P.13, Q.Tân Bình
	0986347517
	

	19
	Lý Tuấn
	Nghĩa
	12TC-QTM1
	80/15 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q.Tân Bình
	0908138260
	

	20
	Hoàng Đình 
	Tân
	12TC-QTM1
	2293 ấp Quảng Lộc, Xã Quảng Triều, H.Trảng Bom, Đồng Nai
	01689023549
	

	21
	Nguyễn Hoàng 
	Vương
	12TC-QTM1
	Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
	0975897543
	

	22
	Nguyễn Tấn
	Duy
	12TC-QTM1
	266/96 Tôn Đản, P.8, Q.4
	0838261966
	


